
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

1. 01 giải Nhất: 

TT 
Mã số 

KH 
Họ và tên Khách hàng Địa chỉ Chi nhánh 

1 8758125 NGUYỄN THỊ THẢO Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh 

 

2. 05 giải Nhì: 

TT 
Mã số 

KH 
Họ và tên Khách hàng Địa chỉ Chi nhánh 

1 8755174 BÙI VĂN DŨNG Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội Chi nhánh 4 

2 8759017 DƯƠNG ĐÌNH TRUNG Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Chi nhánh 3 

3 8756723 BÙI ĐỨC BƯỜNG Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh 1 

4 8752768 PHAN VĂN QUÂN 
Đăng Hưng Phước, Chợ Gạo, Tiền 

Giang 

Chi nhánh 

Tiền Giang 

5 8764310 ĐOÀN VĂN TỤ Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội Chi nhánh 4 

 

3. 50 giải Ba: 

TT 
Mã số 

KH 
Họ và tên Khách hàng Địa chỉ Chi nhánh 

1 8757314 NGUYỄN GIA NHI Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Chi nhánh 3 

2 8766981 MAI KIM TUYỀN Trung An, Cờ Đỏ, Cần Thơ 
Chi nhánh Cần 

Thơ 

3 8751844 
NGUYỄN DUY 

DƯƠNG 
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội Chi nhánh 1 

4 8765606 TRẦN LÊ HIẾU Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ 
Chi nhánh Cần 

Thơ 

5 8760957 NGUYỄN VĂN MINH Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội Chi nhánh 2 

6 8762451 TRẦN ÁNH NGUYỆT Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh 2 

7 8764786 
NGUYỄN THANH 

HÒA 
Thạnh Phú, Châu Thành, Tiền Giang 

Chi nhánh 

Tiền Giang 

8 8758009 
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG MAI 
Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà 

Chi nhánh 

Khánh Hòa 

9 8756482 LƯƠNG THỊ TRANG Bình Thủy, Bình Thủy, Cần Thơ 
Chi nhánh Cần 

Thơ 

10 8766036 LÊ MINH HƯỜNG Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội Chi nhánh 3 

11 8762557 TRỊNH THANH NGA Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Chi nhánh 1 

12 8764079 PHẠM THẾ DŨNG Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 
Chi nhánh 

Quảng Ninh 

13 8759559 TRẦN THỊ TÚ Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội Chi nhánh 4 

14 8757708 NGUYỄN TẤN TÀI Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 
Chi nhánh Cần 

Thơ 

15 8754545 BÙI THỊ HÒA Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội Chi nhánh 3 

16 8752896 BÙI THỊ NGỌC LÊ Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội Chi nhánh 3 



17 8756662 HOÀNG THỊ LIÊN Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Chi nhánh 1 

18 8754535 BÙI HỒNG  YẾN Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội Chi nhánh 3 

19 8761978 DƯƠNG THANH ĐẠM P7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 
Chi nhánh TP 

HCM 

20 8764561 PHẠM VĂN DŨNG Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Chi nhánh 2 

21 8763517 HỒ VĂN TẤN Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội Chi nhánh 3 

22 8757105 HUỲNH NGỌC SƠN Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hoà 
Chi nhánh 

Khánh Hòa 

23 8763640 
NGUYỄN TRỌNG 

HÙNG 
Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Chi nhánh 4 

24 8753622 TRỊNH ĐÌNH NINH Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Chi nhánh 2 

25 8760552 VŨ VĂN KHẢI Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội Chi nhánh 3 

26 8765242 HUỲNH MINH ĐỨC Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 
Chi nhánh TP 

HCM 

27 8759021 NGUYỄN ĐẮC LONG Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội Chi nhánh 2 

28 8760827 LÊ THỊ THU HỒNG Bình Đức, Long Xuyên, An Giang  
Chi nhánh An 

Giang 

29 8752224 NGÔ THỊ CHIÊN Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Chi nhánh 6 

30 8763423 NGUYỄN VĂN MẠNH Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh 2 

31 8758834 TRẦN DANH THƠM Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội Chi nhánh 4 

32 8759095 PHẠM THỊ VÂN Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi nhánh 4 

33 8758446 NGUYỄN THỊ HẰNG Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Chi nhánh 2 

34 8760863 
NGUYỄN THỊ THÙY 

DUYÊN 
Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang 

Chi nhánh 

Tiền Giang 

35 8762818 LÊ VĂN TÁNH Bình Thủy, Bình Thủy, Cần Thơ 
Chi nhánh Cần 

Thơ 

36 8757430 NGUYỄN VĂN TÂN Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh 1 

37 8758971 
NGUYỄN MINH 

THÀNH 
Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 

Chi nhánh Cần 

Thơ 

38 8753213 TRẦN NGỌC THỦY Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh 2 

39 8764689 ĐỖ THỊ MINH TƯ Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Chi nhánh 4 

40 8764119 PHẠM THỊ CHINH Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Chi nhánh 2 

41 8755740 TRƯƠNG THỊ ĐƯỜNG Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 
Chi nhánh TP 

HCM 

42 8764530 ĐỖ CÔNG LINH Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà 
Chi nhánh 

Khánh Hòa 

43 8764259 HỒ THÀNH HUY Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội Chi nhánh 3 

44 8756403 NGUYỄN VIẾT LÂM Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà 
Chi nhánh 

Khánh Hòa 

45 8752726 
NGUYỄN THANH 

QUANG 
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội Chi nhánh 2 

46 8753711 LƯƠNG THỊ SỢI Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Chi nhánh 2 

47 8758143 NGUYỄN THỊ NGA P1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 
Chi nhánh TP 

HCM 

48 8765409 ĐẬU MINH THI Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà 
Chi nhánh 

Khánh Hòa 



49 8764195 LÊ VĂN THIỆN Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội Chi nhánh 4 

50 8756164 ĐẶNG MINH CƯỜNG Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi nhánh 4 

 

4. 50 giải Khuyến khích: 

TT 
Mã số 

KH 
Họ và tên Khách hàng Địa chỉ KH Chi nhánh 

1 8761504 HOÀNG THỊ HỢP La Khê, Hà Đông, Hà Nội Chi nhánh 6 

2 8747113 NGUYỄN VĂN QUYẾT Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh 1 

3 8758744 PHAN VĂN  HÀO Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh 
Chi nhánh 

Quảng Ninh 

4 8749227 LÊ SINH TRƯỜNG Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội Chi nhánh 4 

5 8763362 ĐỖ THỊ THU Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội Chi nhánh 4 

6 8762646 TRẦN VŨ THẮNG Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội Chi nhánh 3 

7 8763557 HUỲNH HỮU ĐỨC Mỹ Phong, Mỹ Tho, Tiền Giang 
Chi nhánh Tiền 

Giang 

8 8754244 HÀ NGỌC  NIÊM Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi nhánh 3 

9 8761518 VÕ CÔNG TÀI Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà 
Chi nhánh 

Khánh Hòa 

10 8760999 
NGUYỄN THỊ THANH 

HƯƠNG 
Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội Chi nhánh 2 

11 8755577 DƯƠNG ĐỨC TẶNG Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh 3 

12 8763209 PHẠM QUANG VINH Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Chi nhánh 4 

13 8766195 LƯU HỒNG NGỌC An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ 
Chi nhánh Cần 

Thơ 

14 5861402 TRƯƠNG VĂN HIỀN Phường 10, Mỹ Tho, Tiền Giang 
Chi nhánh Tiền 

Giang 

15 8765690 LÊ HỒNG THANH Châu phú B, Châu Đốc, An Giang 
Chi nhánh An 

Giang 

16 8757632 NGUYỄN VĨNH NHÃ Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội Chi nhánh 6 

17 8761017 NGUYỄN VĂN HÒA Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội Chi nhánh 3 

18 8766536 HUỲNH VĂN  VĂN 
Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí 

Minh 

Chi nhánh Đại 

Hùng 

19 8751833 LÊ THANH ĐẠT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Chi nhánh 6 



20 8757607 PHẠM NGỌC TOÀN Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi nhánh 4 

21 8750264 NGUYỄN TRUNG TÚ Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội Chi nhánh 6 

22 8754674 
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

NHƯ 
An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ 

Chi nhánh Cần 

Thơ 

23 8761506 LẠI TUẤN ANH Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Chi nhánh 1 

24 8760998 MÃN QUÝ  SƠN Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh 
Chi nhánh 

Quảng Ninh 

25 8761631 TRẦN QUANG KHẢI Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Chi nhánh 2 

26 8755040 MAI ĐỨC THÀNH P13, Q6, Hồ Chí Minh 
Chi nhánh 

Trung Hoa 

27 8765646 ĐỖ LƯU BỘ Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Chi nhánh 3 

28 8754440 
NGUYỄN THỊ THÙY 

DUNG 
Phường 2, Mỹ Tho, Tiền Giang 

Chi nhánh Tiền 

Giang 

29 8756924 HÔ THANH TRƯỜNG Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 
Chi nhánh Cần 

Thơ 

30 8753526 
CÔNG TY TNHH I 

CAPITAL 
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội Chi nhánh 2 

31 8755608 PHẠM NGỌC HÒA Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà 
Chi nhánh 

Khánh Hòa 

32 8752733 HOA VĂN QUỲNH Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Chi nhánh 2 

33 8754910 LÊ THỊ ÁI  VÂN Nghĩa Tân, Từ Liêm, Hà Nội Chi nhánh 4 

34 8761356 HỒ THỊ THANH THỦY Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Chi nhánh 4 

35 8751228 CHÚ HÙNG Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Chi nhánh 1 

36 8766400 BÙI THIÊN THIÊN Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Chi nhánh 2 

37 8758457 NGUYỄN VĂN TUẤN Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Chi nhánh 4 

38 8756670 PHAN THANH TUYỀN Phường 3, Mỹ Tho, Tiền Giang 
Chi nhánh Tiền 

Giang 

39 8757074 NGUYỄN KỲ HƯƠNG Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Chi nhánh 3 

40 8766341 TRẦN VĂN ĐỘ Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà 
Chi nhánh 

Khánh Hòa 

41 8765183 PHẠM THỊ BÍCH HẠNH Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội Chi nhánh 2 

42 8762445 PHẠM QUỐC THÀNH Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh 2 

43 8762752 LỀU SINH DÂN Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội Chi nhánh 1 

44 8760272 
LÂM NGỌC 

BÍCH(HẠNH 0164467598 
Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội Chi nhánh 3 

45 8754392 
NGUYỄN THỊ THANH 

TÂM 
P2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Chi nhánh SPT 

46 8764990 TRẦN PHỤ TRUNG P1, Gò Công, Tiền Giang 
Chi nhánh Tiền 

Giang 

47 8751891 PHẠM THỊ LỆ XUÂN Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Chi nhánh 1 

48 8766927 NGUYỄN VĂN KÌNH Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi nhánh 4 



49 8761937 TẠ THỊ HỒNG 
Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 
Chi nhánh 1 

50 8752675 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

HƯƠNG 
Phường 3, Mỹ Tho, Tiền Giang 

Chi nhánh Tiền 

Giang 

 


